ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ                                                  
Chiến dịch Điện Biên Phủ là sự phát triển tất yếu của cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Pháp xâm lược và can thiệp Mĩ. Chiến dịch Điện Biên Phủ đã diễn ra trên hướng chủ yếu của chiến lược Đông Xuân 1953-1954, là trận quyết chiến chiến lược kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ thiên tài - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài viết dưới đây xin giới thiệu một cách lược thuật chiến thắng Điện Biên Phủ về đường lối lãnh đạo kháng chiến, về phương châm chỉ đạo chiến tranh và tổ chức các lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, là vai trò Bộ Chỉ huy chiến dịch và của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị Tổng Tư lệnh, Chỉ huy trưởng mặt trận Điện Biên Phủ trong chiến thắng vĩ đại này. 

Cho tới trước chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đã bước vào năm thứ tám. Sau bảy năm tiến hành chiến tranh xâm lược, thực dân Pháp đã bị thiệt hại hơn 300.000 binh lính và sĩ quan. Song với bản chất ngoan cố và hiếu chiến, thực dân Pháp chủ trương tranh thủ thêm viện trợ của Mĩ, tập trung mọi cố gắng đẩy mạnh chiến tranh hòng tìm một lối thoát danh dự bằng thắng lợi quân sự. Chúng đề ra “kế hoạch Nava” mà trung tâm là ráo riết mở rộng quân nguỵ, đưa quân nguỵ vào làm nhiệm vụ chiếm đóng để rút quân tinh nhuệ ra xây dựng thành một khối chủ lực tác chiến mạnh, tổ chức những trận quyết chiến với chủ lực của ta hòng giành lại thế chủ động, chuyển bại thành thắng trên chiến trường Đông Dương.

 Mùa thu 1953, tướng Navarre được cử sang Đông Dương làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp thay Xalan và bắt đầu thực hiện kế hoạch trên. Trong đó, Bộ Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp tập trung lực lượng với 44 tiểu đoàn ở đồng bằng Bắc Bộ mở rộng những cuộc càn quét, tăng cường biệt kích đánh phá vùng tự do của ta, thả thổ phỉ xuống Lào Cai, Lai Châu, Sơn La; cho quân nhảy dù tập kích thị xã Lạng Sơn; chúng mở chiến dịch Hải Âu đánh vào khu vực tây nam Ninh Bình… Mục đích là nhằm chủ động phá trước kế hoạch chuẩn bị hoạt động Thu Đông của Việt Nam. Đến tháng 11 năm 1953, thực dân Pháp tưởng rằng đã đạt được một phần mục đích trên thì chúng phát hiện sự di chuyển của quân chủ lực Việt Nam lên hướng tây bắc. Để bảo vệ Lai Châu, đồng thời che chở cho Thượng Lào, tướng Nava vội vã cho 6 tiểu đoàn nhảy dù đánh chiếm Điện Biên Phủ.

Có thể nói, đây là một cuộc hành quân mới, vốn không nằm trong kế hoạch dự kiến của Nava. Nhưng sau đó Nava lại quyết định tăng cường xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh, quyết giữ Điện Biên Phủ bằng mọi giá và buộc chủ lực Quân đội Nhân dân Việt Nam chấp nhận cuộc chiến đấu với một lực lượng mạnh của quân viễn chinh Pháp ở chiến trường này, hòng tiêu diệt các đại đoàn chủ lực tinh nhuệ của quân ta, gây cho chúng ta những tổn thất nặng, để từ đó thực dân Pháp giành lại được quyền chủ động về chiến lược, đưa cuộc chiến tranh xâm lược phát triển thuận lợi cho phía Pháp.

Điện Biên Phủ là một thung lũng rộng lớn ở phía tây vùng rừng núi Tây Bắc, có lòng chảo Mường Thanh dài gần 20km, rộng từ 6 đến 8km, cách Hà Nội khoảng 300km. Thung lũng này nằm gần biên giới Việt - Lào, trên một đầu mối giao thông quan trọng, có tuyến đường đi Lào. Nơi đây có sân bay Mường Thanh được Pháp xây dựng từ năm 1889, năm 1945 phát xít Nhật sửa chữa lại và nâng cấp. Dân số Điện Biên Phủ ở thời điểm năm 1954 khoảng 2 vạn người, thuộc 11 dân tộc khác nhau. Theo đánh giá của Navarre và nhiều nhà quân sự Pháp - Mĩ thì Điện Biên Phủ ở vào một vị trí chiến lược quan trọng, chẳng những đối với chiến trường Đông Dương mà còn đối với cả Đông Nam Á. 

Điện Biên Phủ được Pháp (có Mĩ giúp đỡ về cố vấn, kỹ thuật, trang bị) xây dựng thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương. Lực lượng Pháp tại Điện Biên Phủ gồm 17 tiểu đoàn bộ binh, đa số là lính Âu Phi thiện chiến, lính dù tinh nhuệ và 116 khẩu pháo, cối các loại, 10 xe tăng cùng các loại vũ khí khí tài hiện đại khác như súng phun lửa, súng đại liên nhiều nòng, mìn đĩa, mìn napan, máy ngắm hồng ngoại… Ở Mường Thanh và Hồng Cúm, địch còn có hai sân bay. Tổ chức phòng ngự của chúng ở đây cũng ở trình độ cao và hiện đại, gồm nhiều trung tâm đề kháng phức tạp được chia thành ba phân khu với tổng số 49 cứ điểm và hệ thống công sự kiên cố, hầm hào chìm nổi chi chít.

Chúng ta nhận định rằng, Điện Biên Phủ là trung tâm của kế hoạch Nava, cho nên có tiêu diệt được Điện Biên Phủ thì mới phá tan được kế hoạch kéo dài và mở rộng chiến tranh của đế quốc Pháp - Mĩ. 

Trước diễn biến trên, tháng 9 tháng 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng thông qua kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954, đó là: Sử dụng một bộ phận chủ lực mở những cuộc tiến công vào những hướng địch sơ hở, đồng thời tranh thủ cơ hội tiêu diệt địch trong vận động ở những hướng địch có thể đánh sâu vào vùng tự do của ta; trong lúc đó, đẩy mạnh chiến tranh du kích ở khắp các chiến trường sau lưng địch và tích cực tiến hành mọi sự chuẩn bị cần thiết trong nhân dân và bộ đội địa phương, dân quân du kích các vùng tự do, để cho chủ lực rảnh tay làm nhiệm vụ.

Thực hiện kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954, sự phối hợp trên các chiến trường, các đòn tiến công chiến lược đã được thực hiện đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt. Ở Trung Lào, Hạ Lào, Bắc Tây Nguyên, ta tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng nhiều vùng rộng lớn, buộc địch phải phân tán lực lượng, lập thêm tập đoàn cứ điểm, hòng chặn đà tiến công của chủ lực ta. Ở đồng bằng Bắc Bộ, Bình Trị Thiên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ, chiến tranh du kích phát triển mạnh chưa từng thấy đã làm tiêu hao, tiêu diệt và kiềm chế lực lượng địch; làm rối loạn hậu phương của chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ lực ta vây hãm và tiến công địch ở Điện Biên Phủ. Trong các hoạt động phối hợp đó, riêng Đại đoàn 308 đã thực hiện nhiệm vụ ngoài dự kiến ban đầu với việc bất ngờ mở cuộc tiến công chiến lược sang Thượng Lào, giải phóng một vùng rộng lớn dọc sông Nậm Hu, uy hiếp thủ đô Luông Phabăng. Đòn tiến công chiến lược theo sáng kiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và do Đại đoàn 308 thực hiện thành công đã có nhiều tác dụng như đánh lạc hướng phán đoán của Bộ chỉ huy quân đội Pháp, buộc địch phải tiếp tục phân tán binh lực lên thủ đô nước Lào và Mường Sại; phá vỡ tuyến sông Nậm Hu, làm cho quân địch ở Điện Biên Phủ càng thêm cô lập. Đại đoàn 308 còn thu hút được không quân địch về hướng Thượng Lào, buộc chúng phải lập thêm cầu hàng không Hà Nội - Luông Phabăng, giảm bớt khó khăn cho bộ đội ta ở Điện Biên Phủ. Các cuộc tiến công thắng lợi của ta làm cho kế hoạch Nava bị đảo lộn và bắt đầu phá sản. 

Có thể nói, với chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, tài thao lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được thể hiện rất tài tình. Đại tướng đã thành công trong việc phân tán lực lượng cơ động của địch và đánh địch trên khắp chiến trường Đông Dương bằng các biện pháp nghi binh, lừa địch. Chính tướng Nava cũng phải thú nhận rằng, có đến hơn 80% lực lượng cơ động của quân Pháp đã bị phân chia ra các chiến trường. Đến khi ta tiến công Điện Biên Phủ thì lực lượng cơ động của địch không thể tập trung lớn để đối phó được nữa.

Công cuộc chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ được tiến hành ngay từ đầu tháng 12 năm 1953. Với ý nghĩa to lớn và quan trọng của chiến dịch Điện Biên Phủ, Bộ Chính trị Trung ương Đảng nhận định: “Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm mạnh, nhưng cái yếu cơ bản là bị cô lập, nó nằm ở rất xa hậu phương của địch, mọi sự tiếp tế đều dựa vào đường hàng không. Còn đối với ta, vấn đề khó khăn nhất cũng là vấn đề tiếp tế, nhưng ta có nhiều khả năng khắc phục hơn địch, đặc biệt bộ đội ta có tinh thần “quyết chiến quyết thắng”. Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”. Thay mặt cho quân và dân cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cờ “Quyết chiến Quyết thắng” cho quân đội và động viên các đơn vị thi đua giết giặc lập công. Đồng thời, cử Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ nguyên Giáp trực tiếp làm Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng mặt trận Điện Biên Phủ.

Tại mặt trận Điện Biên Phủ, Bộ Chỉ huy mặt trận đã xúc tiến mạnh mẽ công tác chuẩn bị về mọi mặt cho chiến dịch. Trên mặt trận giao thông vận tải được diễn ra khẩn trương quyết liệt ngay từ những ngày đầu chuẩn bị chiến dịch. Các lực lượng công binh, bộ binh cùng với thanh niên xung phong và nhân dân ngày đêm dũng cảm mở đường. Các phương tiện vận tải được huy động đến mức cao nhất để bảo đảm vật chất hậu cần cho chiến dịch, bao gồm: 628 xe ô tô vận tải, 11.800 thuyền mảng, hơn 20.000 xe đạp thồ, 500 ngựa thồ và trên 26 vạn dân công với ba triệu ngày công phục vụ tiền tuyến. 

Lực lượng chủ lực của ta tham gia chiến dịch gồm có các Đại đoàn bộ binh 308, 312, 316 và 304, cùng Đại đoàn công pháo 351 gồm một Trung đoàn lựu pháo 105 ly, một Trung đoàn sơn pháo 75 ly, một Trung đoàn công binh công trình, bốn Đại đội súng cối 120 ly, một Tiểu đoàn cao xạ 37 ly và hai Tiểu đoàn súng máy cao xạ 12,7 ly.

Bộ đội ta đã mở 5 tuyến đường và dùng sức người kéo pháo vượt qua đồi cao, suối sâu tiến vào chiếm lĩnh trận địa được bí mật, an toàn. Bộ đội ta còn xây dựng một hệ thống trận địa tiến công và bao vây với những hầm kiên cố đào sâu trong lòng núi để đặt các sở chỉ huy và giấu hàng đại đội quân, cùng với một mạng lưới chiến hào, giao thông hào chi chít dài hàng trăm kilômét bao quanh tập đoàn cứ điểm. 

Ngoài ra, bộ đội ta đã làm tốt công tác nguỵ trang và nghi binh nhằm làm lạc hướng phán đoán của địch bằng việc thu hút địch về các chiến trường khác. Ngay sau khi Đại đoàn 308 đột ngột ngừng tiến công vào Luông Phabăng rồi biến mất và Việt Minh vẫn im ắng, phía Pháp lúc đầu tỏ ra thận trọng theo dõi nhưng rồi lại trở nên chủ quan. Sau khi đã phải vội vàng điều chỉnh lại thế bố trí các binh đoàn cơ động chiến lược nhằm tăng cường phòng thủ cho Điện Biên Phủ, đồng bằng Bắc Bộ và Luông Phabăng, thấy ta không động tĩnh gì, ngày 13 tháng 3, Bộ chỉ huy của Pháp vừa cho khởi động lại chiến dịch Át Lăng (đợt 2) đánh vào Quy Nhơn thì ngay ngày hôm sau, ngày 13 tháng 3 năm 1954 ta nổ súng mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trước khi khai hoả chiến dịch Điện Biên Phủ, khi so sánh lực lượng và phương tiện quân sự giữa ta và địch cũng như địa hình chiến sự, một vấn đề hết sức quan trọng được đặt ra là tiêu diệt địch bằng cách nào. Đó là vấn đề phương châm của chiến dịch.

Đi vào phương châm chiến dịch của ta tại mặt trận Điện Biên Phủ, trong thời gian đầu khi quân địch mới nhảy dù xuống, quân ta mới thực hiện bao vây Điện Biên Phủ, lực lượng của địch chưa được tăng cường, bố trí nên còn tương đối sơ hở, trận địa phòng ngự chưa được củng cố, nên ta đã tham khảo ý kiến của Trưởng đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc tại Việt Nam - Đại tướng Vi Quốc Thanh là tranh thủ thời gian, lợi dụng những điều kiện sơ hở của một kẻ địch mới chiếm lĩnh trận địa để đánh nhanh, giải quyết nhanh. Trong đó, tập trung toàn bộ chủ lực, tổ chức hiệp đồng giữa các binh chủng, mở cuộc tấn công từ một số hướng, tiêu diệt toàn bộ quân địch. Theo phương châm đánh này thì chiến dịch Điện Biên Phủ được thực hiện trong vòng 2 ngày 3 đêm. 

Nếu tiến hành chiến dịch theo phương châm này thì sẽ tập trung ưu thế binh lực, hỏa lực, chia làm nhiều hướng, có hướng chính, có hướng phối hợp, đánh sâu vào trong lòng địch, chia cắt tập đoàn cứ điểm ra từng bộ phận; tập trung ưu thế binh lực, hỏa lực, đánh vào chỗ sơ hở nhất và quan trọng nhất của địch, lợi dụng sơ hở của chúng để tiêu diệt bộ phận quan trọng của chúng; tiếp đó, tiếp tục giải quyết những bộ phận còn lại, hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm.
Đánh nhanh, giải quyết nhanh có nhiều điều thuận lợi là quân ta đang sung sức, cuộc chiến đấu không kéo dài nên ít ngại tiêu hao, mệt mỏi. Thời gian của chiến dịch không dài, nên vấn đề tiếp tế lương thực, đạn dược có thể bảo đảm chắc chắn, không gặp trở ngại lớn. Tuy nhiên, đánh nhanh, giải quyết nhanh lại có một điều bất lợi rất lớn là quân ta mặc dầu đã được chuẩn bị về tư tưởng và chiến thuật để đánh tập đoàn cứ điểm, nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế, lần này là lần đầu đánh tập đoàn cứ điểm, lại gặp một tập đoàn cứ điểm mạnh.

Trong khi tiến hành công tác chuẩn bị nổ súng, ta đã tiếp tục theo dõi tình hình địch. Qua đó, chúng ta đã phát hiện địch có tăng cường lực lượng, xây dựng trận địa phòng ngự, tổ chức hệ thống phòng ngự khá vững chắc. Ở phía bắc, lúc đầu cao điểm Độc Lập chỉ là một vị trí tiền tiêu, dần dần địch đã tăng cường lực lượng lên tới một tiểu đoàn Âu Phi và xây dựng thành một cứ điểm mạnh. Cao điểm Him Lam ở phía đông bắc án ngữ con đường lớn độc đạo từ Thuần Giáo tới Điện Biên Phủ cũng được tăng cường, củng cố trở thành một trung tâm phòng ngự kiên cố vào bậc nhất của địch ở Điện Biên Phủ. Hồng Cúm lúc đầu chỉ là một cứ điểm ở phía nam, địch đã phát triển thành một cứ điểm, có sân bay dự bị, có trận địa pháo binh riêng, có thể cùng pháo binh ở phân khu trung tâm yểm hộ lẫn nhau. Địch cũng đã đóng thêm một số cứ điểm ở phía tây sân bay Mường Thanh. Các điểm cao lợi hại phía đông vẫn là những cứ điểm địch mạnh hơn cả. Chúng có thể dựa vào đó để kéo dài chiến đấu phòng ngự… 

Theo “Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp”: Trước tình hình đó, với chức trách của người Chỉ huy mặt trận, ngày 26 tháng 1 năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tổ chức cuộc họp Đảng uỷ Mặt trận với sự có mặt của Đại tướng Vi Quốc Thanh - Trưởng đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc tại Việt Nam. Đại tướng đã thẳng thắn đánh giá: Qua theo dõi tình hình, tôi cho rằng địch không còn trong trạng thái lâm thời phòng ngự, mà đã trở thành một tập đoàn cứ điểm phòng ngự kiên cố. Vì vậy không thể đánh theo kế hoạch đã định… Với ba khó khăn lớn của bộ đội ta hiện nay là: Thứ nhất, bộ đội chủ lực ta đến nay chỉ tiêu diệt cao nhất là tiểu địch tăng cường, có công sự vững chắc ở Nghĩa Lộ. Ở Nà Sản, chúng ta mới đánh vào vị trí tiểu đoàn, dưới tiểu đoàn, công sự dã chiến nằm trong tập đoàn cứ điểm, vẫn có những trận không thành công, bộ đội thương vong nhiều; Thứ hai, trận này tuy ta không có máy bay, xe tăng, nhưng hiệp đồng binh chủng bộ binh, pháo binh với quy mô lớn lần đầu, mà lại chưa qua diễn tập; Thứ ba, bộ đội ta từ trước tới nay chỉ quen tác chiến ban đêm, ở những địa hình dễ ẩn náu. Chủ lực ta chưa có kinh nghiệm công kiên ban ngày trên trận địa bằng phẳng, với một kẻ địch có ưu thế về máy bay, pháo binh và xe tăng. Trận đánh sẽ diễn ra trên một cánh đồng dài 15km và rộng 6-7km… Nếu đánh là thất bại. Ý định của tôi là ra lệnh hoãn tiến công, thu hồi quân về vị trí tập kết, chuẩn bị lại phương châm “đánh chắc, tiến chắc”. Và quyết định này đã được đại tướng Vi Quốc Thanh đồng ý.

Quyết định thay đổi phương châm đánh và kế hoạch đã được triển khai, sau đó Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo về Trung ương bằng thư hỏa tốc. Quyết định này đã được Bác Hồ, Bộ Chính trị nhất trí và cho biết sẽ động viên hậu phương đem toàn lực chi viện cho tiền tuyến đánh thắng.
Nắm vững nguyên tắc đánh chắc thắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận định rằng, trong tình huống tập đoàn cứ điểm của địch đã được củng cố, không còn ở vào tình trạng lâm thời chiếm lĩnh trận địa nữa, nếu đánh nhanh giải quyết nhanh thì không mười phần bảo đảm thắng lợi. Do đó, chúng ta đã tiên quyết xác định phương châm của chiến dịch là đánh chắc, tiến chắc.
Theo phương châm “đánh chắc, tiến chắc”, chúng ta quan niệm chiến dịch Điện Biên Phủ không phải là một trận đánh địch trong công sự vững chắc quy mô rất lớn và tiếp diễn liên tục trong một thời gian rất ngắn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, mà là một chiến dịch tiến công trận địa, quy mô rất lớn, nhưng lại gồm một loạt nhiều trận đánh địch trong công sự vững chắc, tiếp diễn trong một thời gian khá dài, tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt địch từng bộ phận, tiến tới tiêu diệt toàn tập đoàn cứ điểm. Tiến hành chiến dịch theo phương châm “đánh chắc, tiến chắc” đưa đến nhiều khó khăn, trở ngại mới. Chiến dịch càng kéo dài, địch càng tăng cường công sự, lại có thể đưa thêm viện binh. Về phía ta thì hoạt động kéo dài, bộ đội có thể bị tiêu hao, mệt mỏi, khó khăn lớn nhất là khó khăn về cung cấp và tiếp tế.
Nhưng đánh chắc, tiến chắc thì bảo đảm chắc thắng. Nhìn chung, so sánh lực lượng giữa địch và ta thì ta có ưu thế binh lực, nhưng đó chỉ là ưu thế tương đối; nếu đánh từng bước thì ta có thể tập trung ưu thế tuyệt đối binh lực, hỏa lực vào từng cuộc chiến đấu, đảm bảo chắc chắn cho từng cuộc chiến đấu. Đánh như vậy lại hợp với trình độ bộ đội của ta. Bộ đội ta lúc đó mới có kinh nghiệm đánh địch trong công sự vững chắc, tiêu diệt từng cứ điểm độc lập do hai, ba đại đội hoặc một tiểu đoàn địch phòng giữ, nay cần tiến lên một bước tiêu diệt mỗi lần một hay một số cứ điểm một tiểu đoàn nằm trong tập đoàn cứ điểm, có thể vừa đánh vừa học, bằng một loạt trận đánh địch trong công sự vững chắc gay go phức tạp nhưng không lớn lắm, tiến tới hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ quân địch. Chính phương châm cách đánh nói trên đã tạo bước nhảy vọt làm cho bộ đội ta chỉ trong một thời gian ngắn đã tiến vượt bậc, từ chỗ mới tiêu diệt được cứ điểm độc lập một tiểu đoàn của địch đến chỗ tiêu diệt cả một tập đoàn cứ điểm lớn kiên cố của chúng.
Đánh chắc, tiến chắc, chúng ta lại giữ được chủ động hoàn toàn, muốn đánh lúc nào thì đánh; lúc nào chuẩn bị đầy đủ chắc thắng thì đánh, không thì không đánh hoặc chưa đánh; nơi nào cần giữ và có thể giữ thì giữ, không thì không giữ; đánh một trận rồi thấy nên tiếp tục đánh ngay thì đánh, cần nghỉ ngơi để chấn chỉnh lực lượng và chuẩn bị trận sau cho tốt thì vẫn có thể nghỉ ngơi. Ngoài ra, đánh chắc, tiến chắc, chúng ta lại có thể khoét sâu nhược điểm lớn nhất của địch là tiếp tế vận tải. Chiến dịch càng kéo dài thì địch càng bị tiêu hao nhiều về sinh lực cũng như về vũ khí, đạn dược, càng gặp khó khăn nhiều về tiếp tế vận tải. Nếu ta khống chế được sân bay, hạn chế tiếp tế được đường tiếp tế duy nhất của chúng, và ra sức thắt chặt vòng vây thì địch càng thêm khốn đốn.
Nhìn chung chiến trường cả nước, thì nếu chiến dịch Điện Biên Phủ tiến hành trong một thời gian dài, các chiến trường khác còn có điều kiện thuận lợi để tiêu diệt thêm nhiều sinh lực địch, giải phóng thêm nhiều đất đai, đồng thời làm tốt nhiệm vụ phối hợp với chiến trường chính.
Vì những lý do nói trên, Bộ chỉ huy mặt trận và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã kiên quyết xác định phương châm của chiến dịch là “đánh chắc, tiến chắc”. Quyết định đó đòi hỏi một quyết tâm rất lớn, quyết tâm nắm vững nguyên tắc đánh chắc thắng trong việc chỉ đạo đánh tác chiến, quyết tâm động viên toàn lực khắc phục muôn nghìn khó khăn trở ngại để bảo đảm chắc thắng cho chiến dịch. 

Có thể nói, quyết định chính xác trên đã thấm nhuần sâu sắc tư tưởng đánh chắc thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng thì không đánh, một nguyên tắc cơ bản trong sự chỉ đạo chiến tranh cách mạng.

Địch có thể tăng cường, chúng tăng cường thì quân ta phải tiến hành nhiều cuộc chiến đấu hơn và những cuộc chiến đấu gay go hơn mới tiêu diệt được toàn bộ quân địch. Giữa việc cần thiết phải tiến hành nhiều cuộc chiến đấu gay go mà chắc chắn thắng lợi với việc tiến hành ít cuộc chiến đấu mà không nắm chắc phần thắng, chúng ta đã chọn giải pháp thứ nhất. Tuy nhiên, địch có thể tăng viện, nhưng không phải là tăng viện bao nhiêu cũng được, nhất là trong khi quân ta đã hạn chế việc tiếp tế vận chuyển của chúng, trong khi trên khắp các chiến trường cả nước quân ta lại tích cực hoạt động. Chúng tăng cường thì một mặt có thêm lực lượng để đối phó với ta, nhưng mặt khác lại tăng thêm khó khăn cho chúng.
Bộ đội ta có thể lo ngại vì bị tiêu hao và mỏi mệt, nhưng không phải không có cách nào để tránh hoặc giảm bớt sự tiêu hao mỏi mệt đó. Chúng ta phải hết sức chăm lo giữ gìn sức khỏe cho bộ đội, chăm sóc việc ăn uống nghỉ ngơi, tăng cường công tác vệ sinh ở mặt trận, lại phải tích cực đào công sự, ẩn nấp kín, chuẩn bị đầy đủ việc bổ sung quân số và nhanh chóng chấn chỉnh lực lượng sau mỗi trận chiến đấu để đảm bảo tác chiến liên tục. Hoạt động dài thì dễ bị tiêu hao mỏi mệt nhưng so với địch thì ta ở tuyến ngoài, tiến hay lui, đánh hay nghỉ, đều chủ động; còn địch thì ở tuyến trong và bị động; bất cứ lúc nào đều ở luôn dưới hầm, tinh thần căng thẳng luôn luôn lo sợ quân ta tiến công. Vì vậy chúng ta quyết không sợ tiêu hao mỏi mệt, quyết tìm mọi cách để khắc phục những hiện tượng đó, bảo đảm toàn thắng cho chiến dịch.
Thời gian hoạt động kéo dài, quả thật vấn đề cung cấp tiếp tế là một vấn đề hết sức khó khăn đối với ta. Trong các chiến dịch trước như chiến dịch Tây Bắc chẳng hạn, mặc dầu quy mô nhỏ, lực lượng bộ đội ít hơn, chiến trường lại gần hậu phương ta hơn, mà cũng có những ngày bộ đội phải ăn cháo, lại có những lúc hầu như khó khăn về cung cấp không giải quyết được mà phải bỏ ý định tác chiến.
Chiến trường Điện Biên Phủ ở cách xa hậu phương ta 400-500km, các tuyến đường chi viện nhiều quảng hết sức hiểm trở. Nếu không quân địch đánh phá, nếu thời tiết không thuận lợi, thì việc chi viện mặt trận chắc chắn sẽ gặp khó khăn trở ngại hết sức lớn. Nhưng chúng ta quyết không thể vì muốn tránh những khó khăn về chi viện cung cấp mà lại áp dụng một phương châm tác chiến không bảo đảm thắng lợi. Ngược lại, để giành toàn thắng cho chiến dịch, chúng ta phải nâng cao tinh thần vượt qua gian khổ của tất cả cán bộ và chiến sĩ, nâng cao tinh thần phục vụ tiền tuyến của các đơn vị cung cấp, vận tải tiếp tế, của các tổ chức dân công. Với quyết tâm của Trung ương Đảng và Chính phủ, với sự hy sinh và cả những cố gắng to lớn của nhân dân hậu phương, chúng ta tin tưởng có thể tiến hành được việc chi viện cho mặt trận Điện Biên Phủ. Về mặt này, đối với địch thì cũng không phải mọi sự đều dễ dàng cả; nếu ta hạn chế hoặc cắt đứt được đường hàng không của chúng thì nhu cầu lương thực, đạn dược rất lớn của chúng, với số thương vong ngày càng nhiều, với tinh thần bạc nhược của một quân đội đánh thuê, chúng sẽ gặp phải những khó khăn không thể lường được, không thể khắc phục nổi.

Một lo ngại nữa là nếu thời gian chiến dịch kéo dài thì mùa mưa càng gần lại. Mùa mưa ở chiến trường rừng núi có thể gây ra tai hại lớn, đường sá bị hư hỏng, công sự bị ẩm ướt, sức khỏe bộ đội và dân công có thể bị ảnh hưởng. Nhưng so với quân địch thì ta ở trên cao, địch ở dưới thấp, công sự của chúng có thể bị sụp đổ, nước ngập đầy hầm, chúng không thể tập trung lên chỗ cạn và trống trải vì sợ hỏa lực của ta. Vì vậy, yếu tố thời tiết có thể gây khó khăn cho ta nhưng đồng thời cũng gây những khó khăn lớn cho địch.

Để chủ động trong mọi tình huống, trong lúc tích cực chuẩn bị theo phương châm “đánh chắc, tiến chắc”, Đại tướng và Bộ chỉ huy mặt trận cũng dự kiến phương án chuyển sang đánh nhanh, giải quyết nhanh khi có thời cơ. Nếu ta chuẩn bị đầy đủ để đánh chắc tiến chắc thì khi cần, chúng ta hoàn toàn có điều kiện thuận lợi để chuyển sang đánh nhanh, giải quyết nhanh.

Thực tiễn của chiến dịch Điện Biên Phủ đã chứng tỏ sự đúng đắn của phương châm “đánh chắc, tiến chắc”. Phương châm chỉ đạo đó đã đưa chiến dịch đến toàn thắng.

Thể hiện phương châm “đánh chắc, tiến chắc”, nội dung kế hoạch tác chiến của ta ở Điện Biên Phủ gồm một loạt trận đánh địch trong công sự vững chắc, tiêu diệt mỗi lần một hay một số trung tâm đề kháng của địch, hình thành và thắt chặt vòng vây, hạn chế đi đến triệt hẳn nguồn tiếp tế và tiếp viện của địch, tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch.

Có thể nói, quyết định thay đổi cách đánh trong tình thế toàn mặt trận từ trên xuống dưới đã quyết tâm chiến đấu theo phương án “đánh nhanh, giải quyết nhanh”, các đơn vị đã vào vị trí chiến đấu, chờ giờ nổ súng, theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Đó là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của tôi”. Sau này Đại tướng cho rằng, nếu cứ nổ súng vào ngày hôm đó, cuộc kháng chiến sẽ lui lại 10 năm mới thắng lợi. 
Sau gần ba tháng bao vây và hoàn thành công tác chuẩn bị theo phương châm “đánh chắc, tiến chắc”, đúng 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân ta mở cuộc tiến công lớn vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Theo dự kiến, chiến dịch có thể gồm hai giai đoạn: Một giai đoạn tác chiến nhằm tiêu diệt các trung tâm đề kháng ngoại vi, hình thành và thắt chặt, trận địa tiến công và bao vây, thu hẹp phạm vi chiếm đóng, hạn chế đi đến triệt nguồn tiếp tế và tiếp viện của địch; khi mọi điều kiện đã được tạo nên đầy đủ thì chuyển sang thời kỳ tổng công kích tiêu diệt toàn bộ quân địch. Tuy nhiên, trong thực tế, chiến dịch có phần phức tạp hơn và diễn biến thành ba đợt.

Đợt thứ nhất, quân ta tiêu diệt các vị trí vòng ngoài của địch ở phía bắc và đông bắc, cụ thể là tiêu diệt vị trí Him Lam và toàn bộ khu bắc. Đợt thứ hai, quân ta tiêu diệt khu vực phòng ngự then chốt của phân khu trung tâm của địch, đánh chiếm các ngọn đồi phía đông, chiếm lĩnh sân bay, tạo thành một vòng vây lửa xung quanh địch, từng bước thắt chặt vòng vây lại, thu hẹp phạm vi chiếm đóng, thu hẹp vùng trời của địch, đi đến triệt hẳn nguồn tiếp viện và tiếp tế của địch. Đợt thứ ba, do các điều kiện thuận lợi đã được tạo nên đầy đủ, quân ta chiếm điểm cao cuối cùng ở phía đông và chuyển sang tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Sau 55 ngày đêm quyết chiến, quân đội Việt Nam non trẻ dưới sự chỉ đạo của Đảng, Bác Hồ, sự chỉ huy của vị Đại tướng khi ấy mới ngoài 40 tuổi đã đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của quân Pháp, giành thắng lợi hoàn toàn. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cùng với Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ là “cây cột mốc bằng vàng” đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa đế quốc”.

Trải qua gần 60 năm kể từ ngày chiến thắng vĩ đại ấy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tổng luận chiến thắng Điện Biên Phủ như sau: “Đứng về nghệ thuật chiến dịch cũng như về chiến thuật, với trận Điện Biên Phủ, quân đội ta đã thực hiện một bước nhảy vọt lớn”.

Chỉ trong một thời gian ngắn, từ chỗ tiêu diệt một đoàn địch hay nhiều nhất là một tiểu đoàn tăng cường trong quân sự vững chắc, quân đội ta đã tiến bước hẳn lên, tiêu diệt một tập đoàn cứ điểm kiên cố với một lực lượng tinh nhuệ rất mạnh gồm hai mươi mốt tiểu đoàn. Quân đội ta đã thực hiện bước tiến vượt bậc ấy trong khi trang bị vũ khí của ta chưa có sự cải tiến nào đáng kể. Chúng ta vẫn chiến đấu trong điều kiện địch có không quân tương đối mạnh, có pháo binh mạnh, có xe tăng, còn bộ đội ta thì chưa có chiếc máy bay nào, chưa có chiếc xe tăng nào, pháo binh còn rất hạn chế.

Bí quyết của bước tiến vọt đó chính là sự vận dụng của phương pháp chiến thuật mới, những phương pháp chiến thuật có ý nghĩa chiến dịch nhằm giải quyết yêu cầu mới rất cao của nhiệm vụ là nhằm phải tiêu diệt bằng được tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Phương pháp chiến thuật quan trọng nhất có ý nghĩa trong chiến dịch là phương pháp lần lượt tiêu diệt từng tiểu đoàn hoặc một số tiểu đoàn địch nằm trong hệ thống tập đoàn cứ điểm. Phương pháp chiến thuật ấy phù hợp với trình độ của bộ đội ta, với khả năng tác chiến hiệp đồng binh chủng của quân đội ta lúc bấy giờ. Chính phương pháp ấy tưởng chừng như đơn giản nhưng thực tế là rất sáng tạo, đã cho phép bộ đội ta quán triệt phương châm đánh chắc thắng chắc, tiêu diệt địch từng bộ phận, tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch, thực hiện một bước nhảy vọt kỳ diệu trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong quá trình phát triển của chiến dịch, quân ta đã sáng tạo ra chiến thuật bao vây đánh lấn, nhanh chóng tiêu diệt từng trung tâm đề kháng của địch mà ta thì bị thương vong rất ít.

Phương pháp chiến thuật quan trọng thứ hai có ý nghĩa là chiến dịch đã tổ chức công tác xây dựng hệ thống trận địa tiến công có bao vây. Bộ đội ta đã từng làm trận địa xuất phát tiến công có công sự cho từng trung đội, đại đội, tiểu đội. Với biện pháp ấy, trong điều kiện địch có hỏa lực pháo binh và không quân mạnh, quân đội ta nói chung phải lợi dụng đêm tối để tiến hành tiến công. Do đó, mỗi cuộc chiến đấu không thể nào kéo dài quá ba đến năm tiếng đồng hồ và như vậy thì chỉ có khả năng tiêu diệt từng tiểu đoàn độc lập của địch trong công sự vững chắc. Trong một thời gian khá dài, vấn đề đặt ra mà chưa được giải quyết là phải làm thế nào để tiến hành được cuộc chiến đấu cả ngày lẫn đêm và trên mọi loại địa hình, có như vậy mới mở ra khả năng tiêu diệt sinh lực lớn của địch. Sự phát triển công sự thành một hệ thống trận địa tiến công và bao vây đã giải quyết thành công một vấn đề quan trọng, mở ra khả năng nói trên. Trên cánh đồng Điện Biên Phủ, dưới bom đạn của địch, quân đội ta đã từ chỗ trước đây thường chỉ chiến đấu trong một đêm đã tiến lên bám trụ, chiến đấu trong suốt năm mươi lăm ngày đêm, thắt chặt vòng vây, tiêu diệt tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất của địch. Ở đây, cũng cần nói đến hệ thống các trận địa vững chắc của pháo binh ta đặt trên sườn các đồi núi vây quanh Điện Biên Phủ; mặc dù kẻ địch ra sức bắn phá, các trận địa pháo binh của ta vẫn hoạt động tốt, không hề bị gián đoạn.

Phương pháp chiến thuật quan trọng thứ ba, cũng là một phương pháp có ý nghĩa chiến dịch, là dùng mọi cách đánh để triệt đường tiếp tế hậu cần của địch. Trận địa tiến công và bao vây của ta ngày càng thắt chặt lại, hỏa lực pháo binh rồi đến hỏa lực bộ binh của ta đã khống chế sân bay. Cuối cùng, sân bay Mường Thanh đã bị chiến hẳn. Việc tiếp tế bằng cầu hàng không ngày càng bị hạn chế, đi đến bị cắt đứt hoàn toàn. Cái mà địch đã từng cho là chỗ mạnh đã biến thành chỗ yếu chí mạng của chúng. Triệt đường tiếp tế hậu cần của địch là một thành công lớn của quân đội ta, một trong những kinh nghiệm nổi bật trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Kết quả là, mặc dù quân địch còn trên một vạn quân nhưng chúng đã lâm vào cảnh thiếu lương thực, thiếu đạn dược, bị đẩy vào chỗ nguy khốn nghiêm trọng, cuối cùng cũng phải đầu hàng.

Phương pháp chiến thuật quan trọng lần thứ tư, cũng là một phương pháp có ý nghĩa chiến dịch là tìm mọi biện pháp để bảo vệ các tuyến hậu cần tiếp tế của ta, nhiều tuyến chi viện kéo dài từ hậu phương xa, cộng các tuyến lại thì dài hàng trăm kilômet, đi qua nhiều đèo dốc hiểm yếu, bị không quân địch bắn phá ngày đêm. Ngoài những tuyến đường đã có sẵn, chúng ta đã gấp rút mở thêm đường mới, lợi dụng cả đường bộ và đường sông, sử dụng mọi phương tiện vận chuyển từ thô sơ đến hiện đại. Phải nhấn mạnh rằng, sự khai thác hậu cần tại chỗ đã có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong khi chiến dịch tiếp diễn, đạn dược, nhất là đạn pháo cướp lấy của địch cũng là giải quyết một phần khá lớn yêu cầu chiến đấu cho pháo binh của ta. Bằng những biện pháp hết sức tích cực và sáng tạo, với một sự cố gắng to lớn, chúng ta đã bảo đảm thành công vấn đề tiếp tế hậu cần cho chiến dịch. Do đó, cái mà địch cho là chỗ yếu không thể khắc phục của ta đã trở thành một nhân tố bất ngờ, góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch.

Vấn đề phương pháp chiến thuật có một nội dung hết sức phong phú trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trên đây chỉ nêu lên một số phương pháp chủ yếu, nhằm nói lên tầm quan trọng của các phương pháp chiến thuật đối với thắng lợi của một chiến dịch.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, mối quan hệ giữa chiến lược, nghệ thuật chiến dịch với phương pháp chiến thuật hết sức rõ rệt. Có chiến lược đúng mới có thể có nghệ thuật chiến dịch và phương pháp chiến thuật đúng. Nhưng chỉ có chiến lược đúng cũng chưa đủ, phải có nghệ thuật chiến dịch đúng và phương pháp chiến thuật đúng mới bảo đảm giành được thắng lợi trong chiến tranh. Thậm chí có chiến lược đúng, có nghệ thuật chiến dịch đúng mà phương pháp chiến thuật sai cũng có thể đưa đến thất bại về chiến dịch, gây ra ảnh hưởng tiêu cực về chiến lược, có khi ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là cả một hệ thống hữu cơ của tư tưởng tác chiến trong khoa học và nghệ thuật quân sự cách mạng. Nội dung chủ yếu của tư tưởng tác chiến ấy là phải thể hiện tư tưởng chủ động, tư tưởng tiến công ở trình độ cao nhất, kết hợp tinh thần kiên quyết với trí thông minh sáng tạo, giải quyết triệt để những mâu thuẫn đối kháng được đặt ra trong cuộc chiến đấu quyết liệt giữa ta và địch; vô luận trong điều kiện lực lượng ta nhiều hay ít, vũ khí trang bị hiện đại hay thô sơ đều phải tạo nên cho được một sức mạnh áp đảo cụ thể trong những tình huống cụ thể, tiêu diệt bằng được mọi kẻ địch mà lực lượng ta càng đánh lại càng mạnh thêm lên.

Như vậy, để có được chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng năm châu - chấn động địa cầu, cùng với trí tuệ, tâm huyết của các tướng lĩnh trong Bộ Chỉ huy mặt trận, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nghiên cứu học tập và vận dụng truyền thống lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, nghiên cứu lịch sử các cuộc chiến tranh, lịch sử quân sự thế giới; trân trọng các binh thư của tổ tiên, đi sâu vào Hịch tướng sĩ - Binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo, Bình Ngô Đại Cáo và Quân Trung Từ Mệnh Tập của Nguyễn Trãi; đọc các sách đông tây kim cổ, nghiền ngẫm về Tôn Tử binh pháp, về Carl von Clausewitz, Napoleon và một số tác giả đương thời; đọc các trước tác của Karl Marx, Engels, Lênin, Mao Trạch Đông, đặc biệt chú trọng học tập và tiếp thu sâu sắc tư tưởng cách mạng và tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh. Từ đó, Đại tướng đã có nhiều sáng tạo, tổ chức từng chiến dịch, từng trận đánh. Thông qua những chiến dịch đó, mỗi lúc một lớn hơn, sau đó sẽ phát triển được thêm lực lượng cả thế và lực. Có như vậy mới đủ sức đối phó lâu dài với địch. Thông qua nhiều chiến dịch như thế, mỗi chiến dịch đều có một bước phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Sau đó tổ chức chiến dịch quyết định là Điện Biên Phủ - quyết định kết quả cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Pháp. Mới đầu chúng ta định tổ chức đánh nhanh thắng nhanh, nhưng sau khi vào cuộc thì Đại tướng đã suy nghĩ một cách cặn kẽ, lấy chắc thắng làm yếu tố quyết định vì đây là chiến dịch quyết định, phải chắc thắng. Muốn chắc thắng thì phải chuẩn bị một cách chu đáo. Mặc dù trận địa đã được bố trí, pháo lớn đã kéo lên vị trí chiến đấu với biết bao công sức và xương máu nhưng Đại tướng vẫn quyết tâm cho đưa pháo xuống, rồi lại kéo lên. Việc kéo pháo ra đã trở thành học thuyết quân sự cho những vị tướng cầm quân trên thế giới. Lần đầu tiên ở Việt Nam và cũng là rất hiếm ở trên thế giới cho kéo pháo lên núi cao, từ hầm trú ẩn chĩa pháo thẳng xuống đầu quân địch mà chế áp. Cách đánh này vừa bảo vệ được pháo, tránh được sát thương do pháo và máy bay địch gây ra, vừa nâng cao được uy lực và mức chính xác cao, khiến cho ngay viên chỉ huy pháo binh của Pháp là Pirốt phải tự sát vì hoảng loạn và quá bất ngờ. 
Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, là kết quả của chín năm kháng chiến trường kỳ gian khổ, của sự phối hợp chiến lược chặt chẽ giữa các chiến trường cả nước ta và hai nước bạn, từ miềm Bắc đến miềm Nam, từ miềm xuôi đến miềm ngược, giữa tuyền tuyến và hậu phương. Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi của khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam, biết phát huy cái mạnh và cách đánh sở trường của ta, không cho địch phát huy cái mạnh và cách đánh sở trường của chúng, thường lấy cái mạnh của ta đánh thẳng vào chỗ yếu và hiểm yếu của địch, liên tiếp phá tan mọi âm mưu chiến lược của chúng, tiến tới đánh thắng chúng hoàn toàn.

Binh thư kim, cổ, đông, tây đều thống nhất ở nguyên tắc về quyền chủ động và nguyên tắc tập trung lực lượng. Thế nhưng vận dụng được các nguyên tắc ấy trong thực tiễn lại tùy thuộc vào tính chất chiến tranh và khả năng của các bên tham chiến. Kế hoạch quân sự của tướng Nava nhằm xây dựng một khối cơ động mạnh, giành lại quyền chủ động chiến lược, tiến tới kết thúc chiến tranh trên thế mạnh không phải là hoàn toàn không có cơ sở. Thế nhưng, với phương châm “tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt”, khoét sâu mâu thuẫn cố hữu giữa tập trung và phân tán của chiến tranh xâm lược, bộ thống soái tối cao Việt Nam mà đặc biệt là tầm nhìn và tài quân sự thiên bẩm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bằng một sự điều động binh lực năng động, mưu trí, đã buộc quân Pháp phải đánh theo ý định của ta, phải xòe “nắm đấm chủ lực” ra nhiều hướng. Và khi quân pháp tập trung ở một điểm cô lập xa hậu phương, hình thành một tập đoàn cứ điểm rất mạnh mà chúng ta là bất khả xâm phạm hòng thu hút và tiêu diệt chủ lực ta, thì ta đã tập trung cao độ lực lượng chủ lực tinh nhuệ đánh ngay vào chỗ mạnh nhất của địch. Với cách đánh sáng tạo, quân và dân ta đã tiêu diệt hoàn toàn quân địch trong một trận quyết chiến chiến lược, giành thắng lợi ngay ở nơi địch muốn quyết chiến với ta. Đây là đặc điểm nổi bật của chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhường lại cho một sự khởi đầu mới, một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của “Hoà bình - Hợp tác và Phát triển”. Dù vậy, trong lòng bạn bè khắp bốn biển năm châu khi họ nghĩ về Việt Nam, yêu mến Việt Nam, đặc biệt là sau chiến thắng vang dội Điện Biên Phủ (7/5/1954) đều gắn liền để thốt lên cụm từ riêng đặc biệt: “Việt Nam - Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ - Giáp”.

          Nguyễn Đăng Tuấn biên tập từ sách “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ” do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản năm 2004.
